
TIẾT 37. THỰC HÀNH:  

NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG GÀ QUA QUAN 

SÁT NGOẠI HÌNH 
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I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: 

Tranh ảnh của một số giống gà: Gà Hồ, gà Mía, gà Lơgo, gà Ai Cập, 

gà Ri, gà Đông Tảo 
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II. Quy trình thực hành: 

Nhận xét về ngoại hình của các giống gà 

Màu sắc lông, da 

Hình dáng toàn thân 

Các đặc điểm nổi bật:  

mào, tích, tai, chân 



+ Loại hình sản xuất trứng: thể hình dài (giống hình 55a) 

+ Loại hình sản xuất thịt: thể hình ngắn (giống hình 55b). 
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1. Hình dáng toàn thân 

Em có nhận xét gì về hình dáng toàn thân của 2 con gà? 
 



Gà Lơgo (hướng trứng) 
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Gà Ai Cập (hướng trứng) 

Sản lượng trứng đạt được từ 250 - 280 quả/ năm/ mái 



Gà Mía 

(Hướng  

thịt) 
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Gà Hồ 

(Hướng  

thịt) 
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Em có nhận xét gì về màu sắc lông, da của gà Lơgo, gà Ri, gà Ai Cập, gà Ác?  

2. Màu sắc 

lông, da 



 Gà Lơgo lông màu trắng. 
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Gà ri da vàng hoặc vàng trắng, lông pha tạp từ nâu,  

vàng nâu, hoa mơ, đỏ tía...... 
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Gà Ai Cập: lông hoa mơ đen đốm trắng, chân chì, cổ dài, lông đuôi cao,  

cổ trắng, da trắng. 
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 Gà ác lông trắng da đen. 
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3. Các đặc điểm nổi 

bật như mào, tích, 

tai, chân,… 
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Một số loại gà có mào đơn (mào cờ) 

Gà Lơgo Gà Mía 

Gà Ri Gà Ai Cập 
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Gà Đông Tảo: chân cao,  

to, xù xì nhiều hoa dâu 

Gà Hồ: chân to, thấp,  

chân có 3 hàng vẩy 
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Thảo luận nhóm - tổ (4 phút) 

 Quan sát đặc điểm ngoại hình (hình dáng toàn thân; màu sắc 

lông, da; các đặc điểm nổi bật) của gà: Lơgo, Hồ, Đông Cảo, Ri.  
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TT 
Tên giống gà 

Hướng sản xuất 

Hình dáng 

toàn thân 

Màu sắc 

lông, da 

Đầu gà 

(mào, tai, 

tích) 

Chân (to, nhỏ, 

cao, thấp) 

1 

2 

3 

4 

THẢO LUẬN NHÓM  

Gà Lơgo 

Gà Hồ 

Gà Đông Tảo 

Gà Ri 
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TT 
Tên giống gà 

Hướng sản xuất 

Hình dáng 

toàn thân 

Màu sắc lông, 

da 

Đầu gà 

(mào, tai, 

tích) 

Chân (to, nhỏ, 

cao, thấp) 

1 

2 

3 

4 

Gà Lơ go 

Hướng trứng 

Thể hình 

hơi dài 
Màu trắng Mào đơn Chân hơi 

cao 

Gà Hồ 

Hướng thịt 
Thể hình 

ngắn 

Mận chín,  

đất sét 

Mào hình 

hạt đậu 

Chân to, cao, có 

3 hàng vẩy 

Gà Đông Tảo 

Hướng thịt 

Thể hình 

ngắn 

Tím pha đen, 

vàng nhạt, 

trắng sữa 

Mào sun 
Thô, cao, to, 

xù xì  

Nhỏ, bé 

Vàng rơm, 

nâu nhạt, đỏ 

thẫm 
Mào đơn Chân thấp 

Gà Ri 

Hướng thịt 



Chiếc nón 
kỳ diệu 

Luật chơi 

VÒNG 

QUAY 



Các đội chơi sẽ lần lượt quay nón để tính điểm và 

trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng thì một thành viên 

trong đội sẽ lên bảng viết lại số điểm của đội mình 

đạt được, Nếu trả lời sai (không trả lời được) thì 

các đội khác có quyền trả lời và số điểm sẽ bị chia 

đôi. Nếu quay nón rơi vào ô mất lượt (mất lượt 

chơi), mất điểm (mất toàn bộ số điểm), phần 

thường (nhận được 1 phần quà), may mắn (chơi 

tiếp 1 lần), gấp đôi (gấp đôi số điểm hiện tại), chia 

đôi (chia đôi số điểm hiện tại). Đội nào chiến thắng 

sẽ nhận được một phần quà thú vị. 

Luật chơi 



CÂU 1 



Câu 1 

Đây là một giống gà phổ biến ở miền Bắc, miền Trung, da vàng 

hoặc vàng trắng, lông pha tạp từ nâu, vàng nâu, hoa mơ, đỏ tía? 

Đáp án 

G À R I 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ RI 

- Nguồn gốc: phổ biến ở miền 
Bắc, miền Trung. 

- Đặc điểm ngoại hình: Da vàng 
hoặc vàng trắng, mào cờ.  

+ Gà mái có lông màu vàng và 
nâu, có các điểm đốm đen ở 
cổ, đầu cánh và chót đuôi.  

+ Gà trống có lông màu vàng 
tía, sặc sỡ, đuôi có lông màu 
vàng đen dần ở phía cuối đuôi 

 



CÂU 2 



Câu 2 
Đây là giống gà ở Thuận Thành - Bắc Ninh, được coi là 

quý hiếm bậc nhất trong thiên hạ - đứng đầu trong 5 

giống gà Tiến Vua xưa kia. 

G À H Ồ 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ HỒ 

-  Nguồn gốc: từ làng Hồ, 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

-  Đặc điểm ngoại hình: Tầm 
vóc to, chân to, lưng rộng. 
Con trống có màu lông mận 
chín, thẫm đen, da đỏ, con 
mái có lông màu xám. Chân 
gà Hồ to, thấp, chân có 3 hàng 
vẩy 

 



CÂU 3 



Câu 3 

Đây là một loại gà mà có phần lớn lông, chân, da đều màu vàng? 

G À T À U V À N G 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ TÀU VÀNG 

- Nguồn gốc: Chủ yếu ở 
phía nam  

-  Đặc điểm ngoại hình: Gà 
bị pha tạp nhiều nhưng 
phần lớn có lông, chân và 
da đều màu vàng. 



CÂU 4 



Câu 4 

Đây là giống gà có chân to, xù xì nhiều hoa dâu? 

G À Đ Ô N G T Ả O 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ ĐÔNG TẢO 

-  Nguồn gốc: tỉnh Hưng Yên. 

-  Đặc điểm ngoại hình: Con 
trống có lông màu tía sẫm 
hoặc màu mận chín pha lẫn 
màu đen. Con mái có lông 
màu vàng nhạt, mỏ, da và 
chân vàng. Có vòng cổ chân 
to, chân to cao, lưng phẳng 
rộng. 

 



CÂU 5 



Câu 5 

Đây là giống gà có nguồn gốc từ Sơn Tây, gà hướng thịt, tầm vóc to? 

G À M Í A 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ MÍA 

- Nguồn gốc: Sơn Tây. 

- Đặc điểm ngoại hình: Con 
trống có màu lông đỏ sẫm xen 
kẽ lông màu đen ở đuôi, đùi, 
lườn, hai hàng lông cánh xanh 
biếc. Con mái có lông màu vàng 
nhạt xen kẽ lông đen ở cánh 
đuôi, lông cổ có màu nâu. Là 
giống gà hướng thịt, có tầm vóc 
to, ngoại hình thô, đi lại chậm. 

 



CÂU 6 



Câu 6 

Đây là một thú chơi dân gian tao nhã, vừa có tính tiêu khiển, 

khuyến khích chăn nuôi, lại vừa biểu hiện cho tinh thần thượng 

võ trong dân gian vào mùa lễ hội, đặc biệt là những ngày Tết 

đến Xuân về. 

C H Ọ I G À 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ CHỌI (GÀ ĐÁ, GÀ NÒI) 

-   Nguồn gốc: Việt Nam 

-   Đặc điểm ngoại hình: Con 
trống có lông màu xám, màu đỏ 
lửa xen lẫn các vệt xanh biếc, con 
mái có màu xám đá, vóc dáng to, 
chân cao, cổ cao, thịt đỏ rắn chắc. 

 



CÂU 7 



Câu 7 

Đây là một giống gà có lông màu trắng, toàn thân màu đen, 

xương đen, còn dùng làm thuốc? 

G À Á C 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ ÁC 

-   Đặc điểm ngoại hình: Sắc lông 

trắng tuyền, chân 5 ngón đen xanh. 

Toàn thân và chân đều màu đen, 

thịt đen, xương đen. có công hiệu 

từ bổ gan thận, ích khí bổ huyết.... 

nên xưa được gọi là "gà thuốc" 
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CÂU 8 



Câu 8 

Đây là một giống gà thân hình nhỏ bé, sắc lông sặc sỡ, nhiều nơi nuôi 

để làm cảnh? 

G À T R E 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ TRE 

-    Nguồn gốc: vùng 

nông thôn phía Nam. 

-   Đặc điểm ngoại 

hình: Gà có sắc lông 

sặc sỡ, nhanh nhẹn, 

thịt thơm ngon 

(nhiều nơi cũng nuôi 

để làm cảnh). 
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CÂU 9 



Câu 9 

Đây là một giống gà có nguồn gốc từ Quảng Đông – Trung Quốc 

thân ngắn, ngực nở, lưng phẳng? 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

G À T M A H O À G N 



GÀ TAM HOÀNG 

-   Nguồn gốc: Quảng Đông, 

Trung Quốc. 

-   Đặc điểm ngoại hình: Gà có 

đặc điểm lông, da, chân màu 

vàng. Cơ thể hình tam giác, thân 

ngắn, lưng phẳng, ngực nở, thịt 

ức nhiều, hai đùi phát triển. 

 



CÂU 10 



Câu 10 

Đây là một giống gà cho sản lượng trứng cao, có lông hoa mơ đen 

đốm trắng, chân chì, cổ dài? 

G À A I 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C Ậ P 



GÀ AI CẬP 

-   Nguồn gốc: từ Ai Cập 

-  Đặc điểm ngoại hình: lông 

hoa mơ đen đốm trắng, 

chân chì, cổ dài, lông đuôi 

cao, cổ trắng, mào đơn đỏ 

tươi, da trắng. 



CÂU 11 



CÂU 11 



Câu 11 

Đây là một giống gà có lông trắng, cho sản lượng trứng cao từ 

250 - 280 trứng/ năm/ mái 

G À L Ơ 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

G O 



GÀ LƠGO 

-    Nguồn gốc: từ nước Ý 

- Đặc điểm ngoại hình: Gà có sắc 

lông màu trắng, sản lượng trứng 

cao từ 250 - 280 trứng/năm/mái. 

Là giống gà được nuôi rộng rãi 

trên toàn thế giới 
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CÂU 12 



Câu 12 

Đây là giống gà được nói đến trong truyền thuyết Sơn 

Tinh – Thủy Tinh? 

G À C H Í N C Ự A 

Đáp án 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



GÀ CHÍN CỰA (NHIỀU CỰA) 

-    Nguồn gốc: Lộc Bình - Lạng Sơn, Tân 

Sơn - Phú Thọ 

-   Đặc điểm ngoại hình: gà trưởng thành có 

thân hình rắn chắc có năm màu ngũ hành 

đỏ son của mào, vàng rơm của chân, đen 

trắng xen xanh ở lông. 

- Gà khi đủ lông đủ cánh, chúng bay như 

chim, rất khôn, có thể trông nhà thay chó. 



Củng cố 

59 



Gà Ác 

60 



Gà Hồ 

61 



Gà Đông Cảo 

62 



Gà Đen 
63 



DẶN DÒ 
- Đọc trước bài 36: THỰC HÀNH 

 NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN (HEO) QUA 

QUAN SÁT NGOẠI HÌNH 

-Sưu tầm tranh ảnh một số giống lợn để thực hành ở 

bài sau. 
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